ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần	: Lập và phân tích dự án
2. Mã học phần	:
3. Số tín chỉ		: 2
4. Trình độ		: Dành cho sinh viên năm thứ 1		
5. Phân bố thời gian:
	- Lý thuyết: 30 tiết.
	- Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết
	-  Thực hành: 0 tiết.
	- Tự học: 90 tiết.
6. Điều kiện tiên quyết: Caàn có những kieán thöùc cơ bản về kế toán, tài chính doanh nghiệp, toaùn caên baûn, Marketing, Quản trị học. ..Cần có các thông tin về lạm phát, thất nghiệp, giá cuûa caùc loaïi haøng hoùa vaø dòch vuï treân thò tröôøng, caùc chính saùch kinh tế cuûa chính Phuû ñeå ñieàu tieát neàn kinh teá….
7. Mục tiêu của học phần:
 Hiểu và vận dụng được việc thiết lập và phân tích một dự án đầu tư  cụ thể, hiểu được các chỉ tiêu để đánh giá  và lựa chọn một dự án thành công,  hiểu và xây dựng được cơ cấu tổ chức, tiền lương của một dự án. Biết phân tích tài chính cũng như lạm phát tác động đến một dự án đầu tư.
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:
 Nội dung của học phần nghiên cứu bao gồm:  Tìm hiểu những vấn đề cơ bản của việc thiết lập và phân tích một dự án đầu tư, tìm hiểu về tổ chức nhân sự và tiền lương cho một dự án, phân tích tài chính dự án, tìm hiểu về các chỉ tiêu để đánh giá và lựa chọn một dự án cũng như tác động của lạm phát đến phân tích ngân lưu dự án.
9. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học:
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Hiểu tổng quan về thiết lập và phân tích dự án đầu tư
	f 2

	
	L.O.1.1- Hiểu được đầu tư và các loại đầu tư.
L.O.1.2- Hiểu được dự án đầu tư.
L.O.1.3- Biết được các tiêu chuẩn để đánh giá một dự án thành công
	

	L.O.2
	Hiểu và xây dựng được cơ cấu tổ chức nhân sự, tiền lương của một dự án.
	i 2

	
	L.O.2.1- Xây dựng được cơ cấu tổ chức nhân sự cho một dự án.
L.O.2.2- Hiểu được tiền lương và các thành phần của lương
	

	L.O.3
	Hiểu và biết phân tích được tài chính của một dự án
	c2

	
	L.O.3.1- Hiểu được các thông số kinh tế cơ bản của một dự án.
L.O.3.2- Hiểu và vận dụng được các công cụ tài chính dùng để phân tích ngân lưu dự án.
L.O.3.3- Hiểu được một số biến số cơ bản khi lập kế hoạch ngân lưu của dự án
	

	L.O.4
	Hiểu được các chỉ tiêu cơ bản dùng để đánh giá và lựa chọn dự án
	c 2

	
	L.O.4-1 Trình bày được suất chiết khấu.
L.O.4-2 Hiểu và vận dụng được chỉ tiêu hiện giá thu nhập thuần ( NPV) và tỷ số lợi ích- chi phí (B/C)
L.O.4-3 Hiểu và vận dụng được chỉ tiêu suất sinh lời nội bộ ( IRR) và suất sinh lời nội bộ có hiệu chỉnh MIRR
	

	L.O.5
	Hiểu được tác động của lạm phát đến phân tích ngân lưu của dự án
	c2

	
	L.O.5.1- Hiểu được ngân lưu và lạm phát
 L.O.5.2- Trình bày được các vấn đề cơ bản liên quan đến lạm phát.
 L.O.5.3- Hiểu và phân tích được tác động của lạm phát đến ngân lưu của dự án.
	

	L.O.6
	Hiểu và biết phân tích rủi ro của một dự án
	c 1, c 2

	
	L.O.6.1- Trình bày được vì sao phải phân tích rủi ro.
L.O.6.2- Hiểu và vận dụng được các phương pháp sử dụng trong phân tích rủi ro. 
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên:
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo quyết định số:…….và qui chế học vụ hiện hành của nhà Trường.
	- Dự lớp đầy đủ.
	- Bài tập: Trên lớp và ở nhà.
	- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên.
11. Tài liệu học tập:
Sách, giáo trình chính: 
Tập thể tác giả- Các giảng viên bộ môn Quản trị dự án – Khoa Quản trị kinh doanh- Trường Đại hoc kin tế TP.HCM ( 2012), Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, NXB Kinh tế TP.HCM.
Tài liệu tham khảo:
 PGS.TS Từ Quang Phương (2014), Quản lý dự án, Tröôøng Ñaïi Kinh Tế Quốc Dân, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
Vũ Công Tuấn ( 2010), Quản trị dự án, NXB Thống Kê.
PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt (2013),  Lập dự án đầu tư, Tröôøng Ñaïi Kinh Tế Quốc Dân, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
	

	


Project Management Institute (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (6 ed.). Project Management Institute.
Roberts, Paul (2013). Guide to Project Management: Getting it right and achieving lasting benefit. John Wiley and Sons Inc., Hobokn, New Jersey.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
[bookmark: _GoBack]- Dự lớp: Từ 70% số tiết trở lên.
- Kiểm tra thường xuyên: 40%.
- Thi giữa học phần: 40%.
- Thi kết thúc học phần: 40%.
- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên.
13. Thang điểm thi: Theo học chế tín chỉ.
14. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá
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	Bài 1. Tổng quan về lập và phân tích dự án 
1.1 Khái niệm đầu tư
1.2 Phân loại đầu tư












1.3 Khái niệm dự án đầu tư.
1.4 Yêu cầu của một dự án đầu tư.
1.5 Phân loại dự án đầu tư.
1.6 Chủ đầu tư
	L.O.1.1- Hiểu được đầu tư và các loại đầu tư.














L.O.1.2- Hiểu được dự án đầu tư.

	+ Giảng Viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Diễn giảng các khái niệm về đầu tư, phân loại đầu tư và các đặc điểm của đầu tư 
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Tham gia trao đổi, nêu thắc mắc.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.
+ Giảng viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Diễn giảng các khái niệm về dự án đầu tư, phân loại dự án đầu tư.
-Trình bày các yêu cầu của một dư  án đầu tư.
-Trình bày về chủ đầu tư.
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Hiểu được các khái niệm về dự án đầu tư, phân loại được dự án đầu tư.
-Biết được các yêu cầu của một dự án đầu tư.
-Tham gia trao đổi, nêu thắc mắc.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.
	

	2
	Bài 1. Tổng quan về lập và phân tích dự án (tt)
1.7 Dự án đạt được mục tiêu.
1.8 Tôn trọng các ràng buộc về ngân sách, kỳ hạn và chất lượng.
1.9 Thỏa mãn cùng một lúc các thành viên có liên quan.
1.10 Chu trình dự án đầu tư.

	L.O.1.3- Biết được các tiêu chuẩn để đánh giá một dự án thành công

	+ Giảng viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Trình bày về mục tiêu của dự án.
-Trình bày về ngân sách của dự án và các bên có liên quan đến dự án
-Trình bày về chu trình của dự án.
-Khuyến khích sinh viên nêu các thắc mắc, khó khăn về nội dung bài học.
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Hiểu được mục tiêu của dự án, ngân sách, kỳ hạn và các bên có liên quan đến dự án.
-Tham gia trao đổi, nêu thắc mắc.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.

	

	3
	Bài 2. Tổ chức nhân sự và tiền lương của dự án
2.1 Bộ phận gián tiếp.
2.1.1 Xác định chức năng khi dự án đi vào hoạt động.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý .
2.2 Bộ phận trực tiếp.
2.2.1 Quy trình công nghệ.
2.2.2 Tổ chức ca làm việc.
2.3 Tuyển dụng và đào tạo.

	L.O.2.1-Xây dựng được cơ cấu tổ chức nhân sự cho một dự án.

	+ Giảng viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Trình bày về các chức năng quản lý trong đơn vị và cơ cấu tổ chức quản lý.
-Diễn giảng về tổ chức ca làm việc, các chính sách về tuyển dụng và đào tạo.
-Cho ví dụ minh họa về sơ đồ cơ cấu tổ chức.
-Khuyến khích sinh viên nêu các thắc mắc, khó khăn về nội dung bài học.
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Hiểu được sơ đồ cơ cấu tổ chức.
-Hiểu được các chức năng quản lý 
-Tham gia trao đổi, nêu thắc mắc.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.

	

	4
	Bài 2. Tổ chức nhân sự và tiền lương của dự án (tt)
2.4 Tiền lương trong doanh nghiệp.
2.4.1 Khái niệm.
2.4.2 Các thành phần của lương.
2.4.3 Các phương pháp trả lương.

	L.O.2.2- Hiểu được tiền lương và các thành phần của lương
	+ Giảng viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Trình bày về tiền lương trong doanh nghiệp
-Diễn giảng về các thành phần và phương pháp trả lương.
-Cho ví dụ minh họa về cách tính lương.
-Đặt câu hỏi để kiểm tra sự thông hiểu của sinh viên về nội dung bài học.
-Khuyến khích sinh viên nêu các thắc mắc, khó khăn về nội dung bài học.
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Hiểu được tiền lương, các thành phần của lương và phương pháp tính lương.
-Tham gia trao đổi, nêu thắc mắc.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.
-Làm thêm bài tập ở nhà.
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	 Bài 3. Phân tích tài chính dự án
3.1 Các thông số cơ bản của một dự án.
3.1.1 Tổng vốn đầu tư.
3.1.2 Doanh thu dự kiến hàng năm của dự án.
3.1.3 Các loại chi phí hàng năm của dự án.
3.2 Các thông số khác.
3.2.1 Thuế.
3.2.3 Lạm phát, tỷ giá hối đoái.

	L.O.3.1-Hiểu được các thông số kinh tế cơ bản của một dự án.


	+ Giảng viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Trình bày về vốn đầu tư, doanh thu và các loại chi phí của dự án. 
-Cho ví dụ minh họa về các thông số cơ bản của dự án.
-Đặt câu hỏi để kiểm tra nội dung vừa giảng.
-Khuyến khích sinh viên nêu các thắc mắc, khó khăn về nội dung bài học.
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Hiểu được các thông số cơ bản của dự án.
-Tham gia trao đổi, nêu thắc mắc.
-Làm bài tập.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.
-Làm thêm bài tập ở nhà.
	-Bài tập đánh giá trên lớp số 1

	6
	Bài 3. Phân tích tài chính dự án  (tt)
3.3 Bảng kế hoạch đầu tư
3.4 Kế hoạch khấu hao.
3.5 Kế hoạch trả nợ.
3.6 Bảng dự tính doanh thu.
3.7 Bảng dự kiến chi phí sản xuất, chi phí quản lý và chi phí bán hàng.
3.8 Bảng kế hoạch lãi lỗ của dự án.
3.9 Bảng kế hoạch ngân lưu của dự án
	L.O.3.2- Hiểu và vận dụng được các công cụ tài chính dùng để phân tích ngân lưu dự án.


	+ Giảng viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Trình bày về  kế hoạch đầu tư, khấu hao, trả nợ, lãi lỗ, ngân lưu của dự án.
-Trình bày về dự tính doanh thu, chi phí.
-Giải bài tập minh họa.
-Đặt câu hỏi kiểm tra bài.
-Khuyến khích sinh viên nêu các thắc mắc, khó khăn về nội dung bài học.
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Hiểu kế hoạch đầu tư, khấu hao, trả nợ, lãi lỗ, ngân lưu, doanh thu, chi phí của dự án.
-Tham gia trao đổi bài học, nêu thắc mắc.
-Làm bài tập.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.
-Làm thêm bài tập ở nhà.

	

	7
	 Bài 3. Phân tích tài chính dự án  (tt)
3.10 Xử lý khấu hao.
3.11 Khoản thu so sánh với doanh thu bán hàng.
3.12 Khoản chi so sánh với khoản mua ( chi phí mua hàng)
3.13 Tiền mặt giữ để thực hiện các giao dịch.
3.14 Chi phí chìm và lịch sử của dự án.
3.15 Ngân lưu và lãi vay của dự án.

	L.O.3.3- Hiểu được một số biến số cơ bản khi lập kế hoạch ngân lưu của dự án
	+ Giảng viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Trình bày về  khấu hao, khoản thu và doanh thu bán hàng.
-Trình bày về tiền mặt để thực hiện các giao dịch.
-Giải thích về chi phí chìm và lịch sử, ngân lưu và lãi vay.
-Đặt câu hỏi để kiểm tra sự thông hiểu của sinh viên về nội dung  bài học.
-Khuyến khích sinh viên nêu các thắc mắc, khó khăn về nội dung bài học.
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Hiểu khấu hao, chi phí chìm, lịch sử.
-Hiểu được các  khoản chi và thu.
-Hiểu được ngân lưu tài trợ và lãi vay.
-Tham gia trao đổi bài học, nêu thắc mắc.
-Làm bài tập.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.
-Làm thêm bài tập ở nhà.
	Bài tập đánh giá trên lớp số 2

	8
	Bài 4. Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án.
4.1 Khái niệm suất chiết khấu.
4.2 Lựa chọn suất chiết khấu cho các dự án.
4.3 Suất chiết khấu thay đổi tác động thế nào đến vòng đời dự án

	L.O.4-1 Hiểu được suất chiết khấu.
.

	+ Giảng viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Trình bày khái niệm về suất chiết khấu.
-Phân tích về sự lựa chọn suất chiết khấu, sự tác động của suất chiết khấu đến vòng đời dự án.
-Đặt câu hỏi.
-Khuyến khích sinh viên nêu các thắc mắc, khó khăn về nội dung bài học.
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Hiểu được suất chiết khấu.
-Tham gia trao đổi bài học, nêu thắc mắc.
-Làm bài tập.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.
-Làm thêm bài tập ở nhà.
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	Bài 4. Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án. ( tt)
 4.4 .Khái niệm và cách tính hiện giá thu nhập thuần ( NPV).
4.5 Quy tắc đánh giá dự án bằng chỉ tiêu hiện giá ròng.
4.6 Tỷ số lợi ích- chi phí ( B/C).
	L.O.4-2 Hiểu và vận dụng được chỉ tiêu hiện giá thu nhập thuần ( NPV) và tỷ số lợi ích- chi phí (B/C)

	+ Giảng viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Trình bày về  cách tính hiện giá thu nhập thuần.
-Trình bày về quy tắc đánh giá dự án bằng chỉ tiêu hiện giá ròng.
-Diễn giải về tỷ số lợi ích- chi phí ( B/C).
-Cho ví dụ minh họa.
-Đặt câu hỏi.
-Khuyến khích sinh viên nêu các thắc mắc, khó khăn về nội dung bài học.
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Hiểu được chỉ tiêu NPV, tỷ số lợi ích-chi phí ( B/C)
-Tham gia trao đổi bài học, nêu thắc mắc.
-Làm bài tập.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.
-Làm thêm bài tập ở nhà.
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	Bài 4. Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án. ( tt)
 4.7 Khái niệm về suất sinh lời nội bộ: IRR.
4.8 Quy tắc đánh giá các dự án bằng chỉ tiêu IRR.
4.9 Một số hạn chế của chỉ tiêu IRR.
4.10 Cách tính suất sinh lời có hiệu chỉnh ( MIRR).
4.11 Quy tắc đánh giá dự án bằng tiêu chí thời gian hoàn vốn.
	L.O.4-3 Hiểu và vận dụng được chỉ tiêu suất sinh lời nội bộ ( IRR) và suất sinh lời nội bộ có hiệu chỉnh MIRR






	+ Giảng viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Trình bày về  suất sinh lời nội bộ.
-Trình bày các quy tắc  của chỉ tiêu IRR.
-Trình bày về cách tính hệ số MIRR.
-Trình bày về cách đánh giá dự án bằng tiêu chí thời gian.
-Đặt câu hỏi để kiểm tra sự thông hiểu của sinh viên về nội dung bài học.
-Khuyến khích sinh viên nêu các thắc mắc, khó khăn về nội dung bài học.
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Hiểu và biết cách sử dụng các chỉ tiêu IRR, MIRR, chỉ tiêu thời gian hoàn vốn.
-Tham gia trao đổi bài học, nêu thắc mắc.
-Làm bài tập.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.
-Làm thêm bài tập ở nhà.
	Bài tập đánh giá số 3

	11
	Bài 5: Tác động của lạm phát đến phân tích ngân lưu của dự án.
5.1 Giới thiệu ngân lưu và lạm phát.

5.2 Các định nghĩa về giá.
5.2.1 Giá danh nghĩa.
5.2.2 Mức giá.
5.2.3 Chỉ số giá.
5.3 Điều chỉnh các giá trị theo lạm phát
5.3.1 Lãi suất danh nghĩa.
	L.O.5.1- Hiểu được ngân lưu và lạm phát




L.O.5.2- Trình bày được các vấn đề cơ bản liên quan đến lạm phát

	+ Giảng viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Trình bày về  ngân lưu và lạm phát.
-Trình bày các  định nghĩa về giá.
-Trình bày về lãi suất danh nghĩa.
-Đặt câu hỏi để kiểm tra sự thông hiểu của sinh viên về nội dung bài học.
-Khuyến khích sinh viên nêu các thắc mắc, khó khăn về nội dung bài học.
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Hiểu và biết được lạm phát tác động đến dự án ra sao.
-Tham gia trao đổi bài học, nêu thắc mắc.
-Làm bài tập.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.
-Làm thêm bài tập ở nhà.
	

	12
	Bài 5: Tác động của lạm phát đến phân tích ngân lưu của dự án ( tt)
5.4 Tác động trực tiếp.
5.4.1 Tài trợ cho đầu tư.
5.4.2 Cân đối tiền mặt kỳ vọng thực tế.
5.4.3 Khoản phải thu.
5.4.4 Khoản phải trả.
5.5 Tác động gián tiếp.
5.5.1 Tác động của thanh toán lãi vay tới thuế.
5.5.2 Chi phí khấu hao.
5.5.3 Tồn kho và giá vốn hàng bán.
	L.O.5.3- Hiểu và phân tích được tác động của lạm phát đến ngân lưu của dự án.
	+ Giảng viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Trình bày về  tác động trực tiếp và gián tiếp của lạm phát tới ngân lưu của dự án.
-Cho ví dụ minh họa.
-Đặt câu hỏi.
-Khuyến khích sinh viên nêu các thắc mắc, khó khăn về nội dung bài học.
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Làm bài tập
-Tham gia trao đổi bài học, nêu thắc mắc.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.
-Làm thêm bài tập ở nhà.

	

	13

	Bài 6. Phân tích rủi ro của dự án.
6.1 Giới thiệu chung về rủi ro của dự án.
6.2 Tại sao phải phân tích rủi ro.
6.3 Lợi ích và hạn chế của phân tích rủi ro.
	L.O.6.1- Trình bày được vì sao phải phân tích rủi ro.
	+ Giảng viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Trình bày về  rủi ro của dự án.
-Cho ví dụ minh họa.
-Đặt câu hỏi.
-Khuyến khích sinh viên nêu các thắc mắc, khó khăn về nội dung bài học.
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Làm bài tập
-Tham gia trao đổi bài học, nêu thắc mắc.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.
-Làm thêm bài tập ở nhà.

	

	14, 15
	Bài 6. Phân tích rủi ro của dự án. (tt)
6.1 Phân tích độ nhạy của dự án.
6.2 Một số điểm cần lưu ý khi phân tích độ nhạy.
6.3 Áp dụng phân tích rủi ro.


	. L.O.6.2- Hiểu và vận dụng được các phương pháp sử dụng trong phân tích rủi ro.
	+ Giảng viên:
-Chiếu Slide bài giảng.
-Hướng dẫn phân tích độ nhạy của dự án
-Cho bài tập tính  minh họa.
-Đặt câu hỏi.
-Khuyến khích sinh viên nêu các thắc mắc, khó khăn về nội dung bài học.
+ Sinh viên:
-Lắng nghe, ghi chú.
-Làm bài tập
-Tham gia trao đổi bài học, nêu thắc mắc.
+Về nhà: Đọc thêm tài liệu môn học.
-Làm thêm bài tập ở nhà.
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